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YÊU CẦU 

Báo giá vật tư, hoá chất xét nghiệm 
 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc Hội; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quy hoạch, luật đầu tư, 

luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và luật đấu thầu số 57/2024/QH15 

ngày 29/11/2024 của Quốc Hội; 

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Quốc Hội 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức 

đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế 

nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định số Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 

04/08/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ 

về quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ- 

CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND ngày 12/04/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Bắc Ninh Ban hành Quy định phân cấp quản lý tài sản công tại các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý; 

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh ngày 

14/07/2025 Áp dụng, bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính do 

Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang và Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh (cũ) ban 

hành trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; 

Bệnh viện Đa khoa Lục Nam đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá làm cơ sở 

tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp dụng cụ y tế, với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Lục Nam 

Địa chỉ: Thôn Thân Phú, xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh 

2. Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận bản báo giá 

- Người nhận: Nguyễn Thị Ngân. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-98-2021-nd-cp-quan-ly-trang-thiet-bi-y-te-493940.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-98-2021-nd-cp-quan-ly-trang-thiet-bi-y-te-493940.aspx


- Chức vụ: Nhân viên khoa Dược – Vật tư trang thiết bị y tế. 

- Điện thoại: 0869.509.638 

3. Cách thức tiếp nhận: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận Văn thư - phòng Tổ chức Hành chính 

hoặc Khoa Dược – Vật tư trang thiết bị y tế, Bệnh viện Đa khoa Lục Nam, tỉnh 

Bắc Ninh. 

- Địa chỉ: Thôn Thân Phú, xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh. 

4. Thời gian tiếp nhận các bản báo giá: Đến hết 17 giờ 00 phút ngày 29/5/2026. 

Các bản báo giá gửi sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời gian hiệu lực của các bản báo giá gửi đến Bệnh viện Đa khoa Lục 

Nam: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 29/5/2026. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục hàng hóa yêu cầu báo giá: 

(Có chi tiết danh mục, số lượng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của hàng hóa ở 

phụ lục đính kèm) 

2. Hồ sơ các bản báo giá gửi về Bệnh viện Đa khoa Lục Nam gồm: 

- Ít nhất 02 bản gốc (theo mẫu gửi kèm); Báo giá là trọn gói bao gồm các 

loại thuế và các chi phí khác có liên quan. 

- Hồ sơ pháp lý chứng minh đơn vị cung cấp báo giá đủ điều kiện kinh doanh 

trang thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 

và Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính Phủ (nếu có); 

- Tài liệu chứng minh hàng hoá chào giá đủ điều kiện lưu hành theo quy 

định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 và Nghị định số 

07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính Phủ (nếu có). 

- Tài liệu kỹ thuật gồm: Catalog và các tài liệu kỹ thuật khác phản ánh đặc 

tính, thông số kỹ thuật của hàng hoá (nếu có). 

- Hợp đồng mua bán hàng hoá báo giá đã hoàn thành (nếu có). 

Kính gửi các hãng sản xuất, các nhà cung cấp tại Việt Nam quan tâm./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Phòng KHNV-QLCL-ĐD (Đăng Website); 

- Lưu: VT, KD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Vũ Trí Quý 



PHỤ LỤC 

DANH MỤC, SỐ LƯỢNG, YÊU CẦU KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA VẬT TƯ, HOÁ CHẤT XÉT NGHIỆM 

(Kèm theo yêu cầu báo giá ngày /5/2026 của Bệnh viện Đa khoa Lục Nam) 

STT Danh mục hàng hoá Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  Đơn vị tính Số lượng 

I 
Vật tư, hoá chất sử dụng cho máy xét nghiệm đông máu (Sử dụng cho máy xét nghiệm đông máu Model: ACL TOP 350 CTS; 

Hãng sản xuất/Nước sản xuất: Instrumentation Laboratory/Mỹ) 

1 
Hóa chất đo thời gian PT dành cho 

máy phân tích đông máu 

Hóa chất để xác định thời gian prothrombin (PT) và định lượng 

fibrinogen trong huyết tương người trên máy xét nghiệm đông máu 

tự động.  

ml 960 

2 

Hóa chất dung dịch dùng để xúc rửa 

trên hệ thống phân tích đông máu tự 

động 

Hóa chất dung dịch dùng để xúc rửa trên hệ thống phân tích đông 

máu tự động. 
ml 96.000 

3 
Cóng phản ứng dạng khối dùng cho 

hệ thống máy đông máu tự động 

Cóng phản ứng dùng trên hệ thống máy đông máu tự động bằng 

phương pháp đo quang.  
cóng 12.000 

4 

Hóa chất dung dịch dùng để làm 

sạch trên hệ thống máy đông máu tự 

động 

Hóa chất dung dịch dùng để làm sạch trên hệ thống máy đông máu 

tự động.  
ml 5.000 

5 

Hóa chất dung dịch dùng để làm 

sạch và tẩy nhiễm trên hệ thống 

máy đông máu tự động 

Hóa chất dung dịch dùng để làm sạch và tẩy nhiễm trên hệ thống 

máy đông máu tự động.  
ml 320 

6 

Chất kiểm chứng mức bình thường 

dùng cho các xét nghiệm trên máy 

phân tích đông máu 

Hóa chất dùng để kiểm chuẩn cho xét nghiệm đông máu như PT, 
APTT, TT, Fibrinogen, ... ở dải đo bình thường.  

ml 60 

7 

Chất chuẩn dùng cho các xét 

nghiệm trên máy phân tích đông 

máu 

Hóa chất dùng để hiệu chuẩn cho xét nghiệm đông máu như PT, 

Fibrinogen…. 
ml 10 

8 
Hóa chất đo thời gian APTT dành 

cho máy phân tích đông máu 

Hóa chất dùng để xét nghiệm thời gian APTT đóng gói kèm theo 
Calcium Chloride.   

ml 600 

9 
Hóa chất dùng để xét nghiệm định 

lượng Fibrinogen, theo phương 
Hóa chất dùng để xét nghiệm định lượng Fibrinogen-Clauss.  ml 100 



STT Danh mục hàng hoá Yêu cầu kỹ thuật cơ bản  Đơn vị tính Số lượng 

I 
Vật tư, hoá chất sử dụng cho máy xét nghiệm đông máu (Sử dụng cho máy xét nghiệm đông máu Model: ACL TOP 350 CTS; 

Hãng sản xuất/Nước sản xuất: Instrumentation Laboratory/Mỹ) 

pháp Clauss trên máy phân tích 

đông máu 

10 
Hóa chất dùng để pha loãng trên hệ 

thống phân tích đông máu 

Hóa chất dùng để pha loãng xét nghiệm chuẩn máy trên máy xét 

nghiệm đông máu.   
ml 200 

II 
Vật tư sử dụng cho máy phân tích đông máu tự động (Sử dụng cho máy phân tích đông máu tự động Model: CL1K-09; Hãng 

sản xuất/Nước sản xuất: Labitec-Labor Biomedical Technologies GmbH/ Đức) 

1 
Cuvette sử dụng cho máy xét 

nghiệm đông máu 
Cuvette sử dụng cho máy xét nghiệm đông máu cái 21.120 

III 
Hoá chất Sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động (Sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hoá tự động Model: AU480; Hãng 

sản xuất/ nước sản xuất: Beckman/ Nhật Bản) 

1 
Hóa chất xét nghiệm sinh hóa Ck 

(NAC) 
Hóa chất xét nghiệm sinh hóa Ck (NAC) ml 1.000 

Tổng số khoản: 12 khoản 
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MẪU BÁO GIÁ 

CÔNG TY ….. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
… ............. , ngày …… tháng …… năm 2026 

 

 

BÁO GIÁ HÀNG HOÁ 

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Lục Nam. 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá hàng hoá của Bệnh viện Đa khoa Lục Nam, Chúng tôi, Công ty ……. có địa chỉ 

tại: ................................. , báo giá hàng hoá như sau: 

1. Danh mục hàng hoá báo giá 
 

 

STT 

 

 

Danh mục hàng hoá 

 

Thông số kỹ thuật 

của hàng hoá 

 

 

Hãng sản xuất/ 

Nước sản xuất 

 

 

Đợn vị 

tính 

 

 

Số lượng 

 

Đơn giá 

đã có VAT 

(đồng) 

 

Thành tiền 

đã có VAT 

(đồng) 

1.        

2.        

 Tổng số tiền:  

Tổng số tiền bằng chữ: 

Ghi chú: Đơn giá trên là giá trọn gói, đã bao gồm thuế VAT và toàn bộ các chi phí vận chuyển, bàn giao và 

các chi phí khác để thực hiện cung cấp hàng hóa tại Bệnh viện Đa khoa Lục Nam. Hàng hóa mới 100%, Thời gian 

bảo hành theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất tại nơi sử dụng. 

2. Báo giá có hiệu lực trong vòng: ....... ngày kể từ ngày ..... tháng ......năm ........ 
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3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện các thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương; không thuộc các trường hợp mất 

khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về luật doanh nghiệp. 

- Giá các hàng hoá nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm pháp luật về giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ 

GIÁM ĐỐC / NGƯỜI BÁO GIÁ 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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